
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ 

--------------------- 
Số:              /TTYT-MCG 

Về việc mời chào giá hàng hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 
Tứ Kỳ, ngày 13 tháng 07 năm 2026 

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Mua sắm linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa máy tính và máy in tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ 

 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

 

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa máy 

tính và máy in tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, với nội dung cụ thể như sau:    

I - Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phòng Tổ chức hành chính. 

- Địa chỉ email: bvdktuky@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo 

pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan. 

- Tiếp nhận qua địa chỉ thư điện tử bvdktuky@gmail.com. 

- Nhận trực tiếp qua Văn thư Trung tâm Y tế Tứ Kỳ (Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội 

Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13/07/2026 đến trước 17 giờ ngày 20/07/2026 

(Báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ báo giá. 

II - Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Nội dung công việc: 

STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Mainboard Gigabyte H610M S2H V2 DDR4 Cái 4  

2 
MAIN BOARD  H310 RAM DDR3 LGA1151 

Đầy Đủ HDMI, NVME, VGA 
Cái 4  

3 
MAIN BOARD  H81 RAM DDR3 LGA1151 

Đầy Đủ HDMI, NVME, VGA 
Cái 4  



4 
RAM PC Kingston FURY Beast 8GB (1x8GB) 

DDR4 3200Mhz  
Thanh 4  

5 
Ram PC Gskill 8GB DDR3 bus 1600 (F3-

1600C11S-8GIS) 
Thanh 2  

6 
Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 450 - 

400W EN45969 
Bộ 6  

7 

CPU Intel Core i3-13100 (UP TO 4.5GHZ, 4 

NHÂN 8 LUỒNG, 12MB CACHE, INTEL 

LGA1700) 

Cái 2  

8 

CPU Intel  Pentium Gold G7400 (3.7GHz, 2 

nhân 4 luồng, 6MB Cache, 46W) – Socket Intel 

LGA 1700) 

Cái 1  

9 
CPU Intel Celeron G5905 (Intel LGA1200, 2 

Core/ 2 Thread, Base 3.5Ghz, Cache 4MB) 
Cái 1  

10 
Card màn hình GIGABYTE Radeon RX 6500 

XT EAGLE 4G 
Cái 3  

11 Vỏ Máy Tính COMD XPS K30 - USB3.0 Bộ 5  

12 Bao lụa Canon LBP 2900, 3000 Cái 10  

13 Vỏ lụa (Fuser Film) Canon 6230 / MF241 Cái 10  

14 Vỏ lụa (Fuser Film) HP 404 / HP 4003 Cái 10  

15 Lô ép (Pressure Roller) Canon 2900 Cái 10  

16 Lô ép (Pressure Roller) HP 404 / HP 4003 Cái 10  

17 
cụm sấy HP 4001/4002/4003/4004/4101/ 

02/4103/4104- HÀNG NHẬP KHẨU 
Cụm 2  

18 Hộp quang (Laser Scanner) Canon 2900 Cái 2  

19 Hộp quang HP 402/404dn (RM2-5525) Cái 2  



20 Quả đào / Cao su kéo giấy (Các loại tương ứng) Cái 15  

21 Vỏ máy in canon 2900 Bộ 3  

Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ. 

2. Thời gian hoàn thành dự kiến: Tháng 07 năm 2026. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực ( Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết ). 

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  

- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa; bàn giao các hồ sơ 

tài liệu có liên quan đến việc mua sắm và hóa đơn tài chính hợp lệ. 

5. Nội dung báo giá: 

TT Tên hàng hóa 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 
Mainboard Gigabyte H610M 

S2H V2 DDR4 
  Cái 4 

  

2 

MAIN BOARD  H310 RAM 

DDR3 LGA1151 Đầy Đủ 

HDMI, NVME, VGA 

  Cái 4 

  

3 

MAIN BOARD  H81 RAM 

DDR3 LGA1151 Đầy Đủ 

HDMI, NVME, VGA 

  Cái 4 

  

4 

RAM PC Kingston FURY 

Beast 8GB (1x8GB) DDR4 

3200Mhz  

  Thanh 4 

  

5 

Ram PC Gskill 8GB DDR3 

bus 1600 (F3-1600C11S-

8GIS) 

  Thanh 2 

  

6 

Nguồn máy tính Xigmatek X-

POWER III 450 - 400W 

EN45969 

  Bộ 6 

  

7 

CPU Intel Core i3-13100 (UP 

TO 4.5GHZ, 4 NHÂN 8 

LUỒNG, 12MB CACHE, 

INTEL LGA1700) 

  Cái 2 

  



8 

CPU Intel  Pentium Gold 

G7400 (3.7GHz, 2 nhân 4 

luồng, 6MB Cache, 46W) – 

Socket Intel LGA 1700) 

  Cái 1 

  

9 

CPU Intel Celeron G5905 

(Intel LGA1200, 2 Core/ 2 

Thread, Base 3.5Ghz, Cache 

4MB) 

  Cái 1 

  

10 

Card màn hình GIGABYTE 

Radeon RX 6500 XT EAGLE 

4G 

  Cái 3 

  

11 
Vỏ Máy Tính COMD XPS 

K30 - USB3.0 
  Bộ 5 

  

12 
Bao lụa Canon LBP 2900, 

3000 
  Cái 10 

  

13 
Vỏ lụa (Fuser Film) Canon 

6230 / MF241 
  Cái 10 

  

14 
Vỏ lụa (Fuser Film) HP 404 / 

HP 4003 
  Cái 10 

  

15 
Lô ép (Pressure Roller) 

Canon 2900 
  Cái 10 

  

16 
Lô ép (Pressure Roller) HP 

404 / HP 4003 
  Cái 10 

  

17 

cụm sấy HP 

4001/4002/4003/4004/4101/ 

02/4103/4104- HÀNG NHẬP 

KHẨU 

  Cụm 2 

  

18 
Hộp quang (Laser Scanner) 

Canon 2900 
  Cái 2 

  

19 
Hộp quang HP 402/404dn 

(RM2-5525) 
  Cái 2 

  

20 
Quả đào / Cao su kéo giấy 

(Các loại tương ứng) 
  Cái 15 

  



21 Vỏ máy in canon 2900   Bộ 3   

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và thuế theo quy định của Nhà nước.  

Rất mong nhận được sự tham gia hợp tác từ phía các công ty, đơn vị cung cấp hàng 

hóa, dịch vụ tại Việt Nam./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như Kg; 

- - Giám đốc (để b/c). 

- - Lưu TCKT; 

-  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly 
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